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Biểu VĐBDTTS-01

DỰ ÁN 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
TIỂU DỰ ÁN 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Kèm theo Tờ trình số 25 /TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Đơn vị
Kinh phí phân bổ theo tiêu chí tại Nghị quyết 13/2023NQ-HĐND

Tổng Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Ngân Sơn Huyện Bạch
Thông Huyện Na Rì Huyện Pác Nặm Huyện Ba Bể Thành phố Bắc

Kạn
I Tiêu chí

1 Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III) Xã 66 8 8 9 8 13 10 10 0

2
Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (Số thôn
ĐBKK  được  tính  điểm  phân  bổ  vốn  không  quá  04
thôn/xã ngoài khu vực III)

Thôn 55 9 13 1 10 7 0 14 1

3 Xã ĐBKK đồng thời là xã ATK Xã 9 0 2 0 3 4 0 0 0

4 Cứ 1% tỷ lệ nghèo của xã ĐBKK % 27 30 39 29 32 35 32

II Số điểm 2.175 273 298 263 284 412 285 355 5

1 Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III) 28 1.848 224 224 252 224 364 280 280 0

2
Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (Số thôn
ĐBKK  được  tính  điểm  phân  bổ  vốn  không  quá  04
thôn/xã ngoài khu vực III)

5 275 45 65 5 50 35 0 70 5

3 Xã ĐBKK đồng thời là xã ATK 2 18 0 4 0 6 8 0 0 0

4 Cú 1% tỷ lệ nghèo của xã ĐBKK 0,15 34 4 5 6 4 5 5 5 0

III Kinh phí NSTW phân bổ lại trong năm 2024
(Sự nghiệp kinh tế) Đồng 12.940.943.000 1.624.742.000 1.770.695.000 1.564.363.000 1.691.991.000 2.450.621.000 1.697.659.000 2.111.116.000 29.756.000

Tiểu dự án 2, Dự án 3 12.940.943.000 1.624.742.000 1.770.695.000 1.564.363.000 1.691.991.000 2.450.621.000 1.697.659.000 2.111.116.000 29.756.000

IV Kinh phí đối ứng NSĐP phân bổ lại trong năm
2024 (Sự nghiệp kinh tế) Đồng 2.165.883.000 271.928.000 296.355.000 261.822.000 283.183.000 410.152.000 284.132.000 353.331.000 4.980.000

Tiểu dự án 2, Dự án 3 2.165.883.000 271.928.000 296.355.000 261.822.000 283.183.000 410.152.000 284.132.000 353.331.000 4.980.000

IV Tổng vốn phân bổ lại năm 2024 (III+IV) Đồng 15.106.826.000 1.896.670.000 2.067.050.000 1.826.185.000 1.975.174.000 2.860.773.000 1.981.791.000 2.464.447.000 34.736.000

Tiểu dự án 2, Dự án 3 15.106.826.000 1.896.670.000 2.067.050.000 1.826.185.000 1.975.174.000 2.860.773.000 1.981.791.000 2.464.447.000 34.736.000
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